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1 Khưu Tấn   Cường 07EA38180005 8A1 0.5 3.8 6.7 7.8 6.5 7.1 6 3.6 7.3 7.5 Đ Đ Đ 5.7 Kém Tốt Ở lại lớp

2 Nguyễn Thị Lan Phương 07EA38170183 8A1 2 3.8 3.6 6.2 5 5.2 4.5 4.6 6.4 6.6 Đ Đ Đ 4.8 Yếu Tb Ở lại lớp

3 Võ Đình  Văn 07EA38180047 8A1 7.3 3.6 3.5 7 5.7 6.2 4.4 4.8 7.6 7.2 Đ Đ Đ 5.7 Tb Khá Lên lớp

4 Nguyễn Trần Ánh  Ngọc 07EA38180077 8A2 3.5 4 4.7 7.9 6.5 7.7 5.8 4.3 7 8.5 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt Lên lớp

5 Nguyễn Thị Ngân  Thảo 07EA38180087 8A2 (bỏ thi) 4.3 3.9 5.3 7.0 4.6 6.7 6.6 4.2 6.7 8.5 Đ Đ Đ 5.8 Y T Ở lại lớp

6 Lê Ngọc Phương  Vi 07EA38180097 8A2 5.5 4.1 5.3 7.7 6.8 8.5 7.9 4.5 7.6 9.3 Đ Đ Đ 6.7 Tb Khá Lên lớp

7 Nguyễn Tấn   Kiệt 07EA38170019 8A3 4.4 3.8 4.8 5.8 7 6.9 6.1 4.9 6.9 6.1 Đ Đ Đ 5.7 Tb Tb Lên lớp

8 Huỳnh Tính  Nghĩa 07EA38170230 8A3 4.2 3.6 4.8 7.7 7 8.4 8.4 4.4 7.3 5.7 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tb Lên lớp

9 Cao Đức  Phát 07EA38180134 8A3 (bỏ thi) 2.5 3.7 4.7 5.9 0 5.2 5.3 3.9 6 4.3 Đ Đ Đ 4.2 Kém Khá Ở lại lớp

10 Hồ Sĩ   Nguyên 07EA38180340 8A7 8 4.7 5.3 8.7 4.7 7.7 8.2 4.1 7.6 9 Đ Đ Đ 6.8 Tb Tốt Lên lớp
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